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	PHÒNG GDĐT HẢI HẬU
  TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI HÒA


	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 116/KH-TGBC-THHHOA
	                    Hải Hòa, ngày 01 tháng 12 năm 2023


KẾ HOẠCH
Tinh giản biên chế năm 2024   
Thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của   Chính phủ quy định về tinh giản biên chế (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2023/NĐ-CP); Công văn số 340/UBND-VP8 ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế và Công văn số 2234/SNV-TCBM ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ.
Trường Tiểu học Hải Hòa xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC

1. Mục đích, yêu cầu

2. Nguyên tắc: 

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

- Gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật. 

- Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

- Bộ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

- Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; 

- Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;

- Công văn số 340/UBND-VP8 ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế.
- Công văn số 2234/SNV-TCBM ngày 29/8/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ;
- Công văn số 678/PGDĐT-TCCB, ngày 04/12/2023 của Phòng GDĐT huyện Hải Hậu về việc hướng dẫn thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.
III. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ

1. Về tổ chức, bộ máy:

- Về đội ngũ: Trường tiểu học Hải Hòa hiện có tổng số 31 người diện biên chế. Trong đó: 
+ CBQL: 02 người có trình độ Đại học; 02/02 đ/c có trình độ trung cấp chính trị và hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trường tiểu học, BGH luôn nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong cách chỉ đạo các hoạt động.  

 + Giáo viên thuộc diện biên chế: 27 giáo viên /20 lớp, tỷ lệ: 1,35 GV/lớp. Trong đó trình độ Đại học: 25 đ/c, trình độ Cao đẳng: 02 đ/c (02 đ/c còn dưới 12 tháng đến tuổi nghỉ hưu); Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đoàn kết, luôn có ý thức chăm lo chất lượng học sinh.

+ Nhân viên: 02 đ/c, có trình độ Cao đẳng.

- Học sinh: Toàn trường có 749 học sinh/20 lớp (bình quân 37,45 HS/lớp).

2. Thực trạng về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Trường Tiểu học Hải Hòa là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Có chức năng giáo dục và đào tạo học sinh trong độ tuổi đảm bảo mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo. Đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu, là cơ quan tham mưu trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Hải Hậu về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cũng như là công tác nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương. 
Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3. Thực trạng về biên chế và sử dụng biên chế
3.1. Tổng số biên chế được giao: 35 người trong đó:

+ Tổng số viên chức (tính đến 05/12/2023): 31 ( 01 Hiệu trưởng, 01 Phó HT, 19 GV Văn hóa, 02 GV Âm nhạc, 01 GV Mĩ thuật, 01 GV Tin học, 02 GV Tiếng Anh, 02 GV Thể dục, 01 Nhân viên Kế toán, 01 nhân viên Y tế học đường).

+ GV hợp đồng theo NĐ 111/2022/NĐ-CP: 03

+ Nhân viên hợp đồng theo NĐ 111/2022/NĐ-CP: 01
3.2. Số lượng người làm việc hiện có: 35 người trong đó

- Cán bộ quản lý: 02 người biên chế

- Giáo viên: 30 người (27 biên chế; 03 hợp đồng)        
- Nhân viên:  03 người (02 biên chế; 01 hợp đồng) 

3.3. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo:

- Đại học:

Số lượng:   30       Tỷ lệ 
85,71 %

- Cao đẳng:

Số lượng:   05
Tỷ lệ 
14,29 %

- Trung cấp:

Số lượng:     0

3.4. Về cơ cấu ngạch và hạng chức danh nghề nghiệp:

- Đối với giáo viên:

+ Viên chức Hạng II và tương đương:  Số lượng:
07/31
   Tỷ lệ  22,58%

+ Viên chức Hạng III và tương đương: Số lượng:
17/31
   Tỷ lệ  54,83%

+ Viên chức Hạng IV và tương đương: Số lượng:
05/31
   Tỷ lệ  16,12%

- Đối với nhân viên:

+ Khác: Số lượng:    02/31
   Tỷ lệ   6,45%

        3.5. Số viên chức chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhận: 02 người.

        3.6. Số viên chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhận: 0 người.
4. Đánh giá chung thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
a) Đánh giá chung tình hình sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  - Kết quả đánh giá viên chức năm học 2022 - 2023:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
Số lượng:
  08/31    Tỷ lệ 
    25,8%

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
Số lượng:
  23/31    Tỷ lệ 
    74,2%

+ Hoàn thành nhiệm vụ:

Số lượng:
    0/31    Tỷ lệ 
        0%

+ Không hoàn thành nhiệm vụ:
Số lượng:
    0/31    Tỷ lệ 
        0%

- Đội ngũ cơ bản đáp ứng và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; sử dụng biên chế được giao theo đúng yêu cầu về vị trí việc làm, linh hoạt phân công nhiệm vụ để đảm bảo hiệu quả hoạt động của đơn vị.

b) Tồn tại, hạn chế

Tỉ lệ GV/lớp trong biên chế của nhà trường còn thấp so với quy định (27/20 đạt 1.35). Năm học 2023 - 2024, nhà trường còn 03 GV văn hóa và 1 nhân viên Thư viện - Thiết bị phải hợp đồng.

Một số vị trí việc làm còn thiếu số lượng viên chức như GV văn hóa, GV dạy Tiếng Anh, GV dạy Tin học, một số công việc phải kiêm nhiệm. Số giáo viên dạy môn chuyên có GV lại thiếu tiết nên nhà trường gặp khó khăn trong việc phân công chuyên môn. Số lượng nhân viên còn thiếu so với quy định của trường hạng II nên còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ.

c) Nguyên nhân của những tồn tại
Do tình trạng chung của Giáo dục Tiểu học là còn thiếu giáo viên, nhân viên ở một số vị trí việc làm so với quy định của Điều lệ trường tiểu học và Luật Giáo dục, chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.                                                        
IV. NỘI DUNG 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tuyên truyền quy định, nội dung có liên quan đến tinh giản biên chế

- Hiệu trưởng nhà trường triển khai và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về những quy định, nội dung có liên quan đến tinh giản biên chế; Rà soát đối tượng và chính sách thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của nhà trường năm 2024.

- Thông báo, công khai trên các phương tiện truyền thông và Website của nhà trường về các văn bản liên quan đến tinh giản biên chế và kế hoạch tinh giản biên chế của nhà trường năm 2024.
- Ban lãnh đạo nhà trường chủ trì phối hợp với cấp ủy, công đoàn họp rà soát, xét đối tượng thuộc diện tinh giảm biên chế trong nhà trường đáp ứng đủ nguyên tắc, điều kiện tinh giản biên chế của từng đối tượng.
2. Phương án tinh giản biên chế

a) Xác định đối tượng tinh giản biên chế và thuyết minh lý do tinh giản biên chế đối với từng trường hợp. 
- Căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 4 và Điều 18 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, Trường Tiểu học Hải Hòa xác định đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế. 
Ngoài kế hoạch tinh giản biên chế của năm, trong năm nếu có phát sinh đối tượng tinh giản biên chế thì xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế bổ sung kèm theo danh sách đối tượng tinh giản và dự toán kinh phí tinh giản biên chế.

Riêng trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP thì căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC mới tiến hành xây dựng kế hoạch bổ sung đối tượng tinh giản biên chế.
- Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế:
+ Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

+ Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

 b) Số lượng tinh giản biên chế và thời gian tinh giản biên chế:
- Số lượng viên chức có kế hoạch tinh giản biên chế  năm 2024 là: 0 

c) Tổng kinh phí chi trả chế độ, chính sách (dự toán): Không
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo theo đúng tiến độ, yêu cầu của Phòng GDĐT và Ủy ban nhân dân huyện.

- Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong đơn vị.

2. Chủ tịch Công đoàn
- Phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai và công khai các văn bản chỉ đạo; mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, đối tượng của việc tinh giản biên chế trong toàn viên chức và người lao động.

3. Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn

- Phối hợp triển khai công tác tinh giản biên chế trong tổ phụ trách.

4. Kế toán

- Rà soát các đối tượng trong diện tinh giản biên chế, lập danh sách và tham mưu lập kế hoạch, báo cáo công tác tinh giản biên chế theo quy định.

- Thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế (nếu có).

5. Ban Thanh tra Nhân dân

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện.


Trên đây là kế hoạch tinh giản biên chế năm 2024 của trường Tiểu học Hải Hòa./.
	Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;      

- Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG


                                                                                  Phạm Thị Yên
